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BÀI 13: TỔNG HỢP LỰC và PHÂN TÍCH LỰC. CÂN BĂNG LỰC

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày được khái niệm lực tổng hợp.
- Tổng hợp lực đồng quy: sử dụng được quy tắc hình bình hành hoặc quy tắc tam giác lực (trường hợp tổng quát là quy tắc đa giác lực).
- Nêu được khái niệm và nhận biết được các lực cân bằng, không cân bằng.
- Phân tích được một lực thành các lực thành phần vuông góc: sử dụng quy tắc hình bình hành khi đã biết được một trong hai phương vuông góc.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ thảo luận và thiết kế phương án thí nghiệm của nhóm, tích cực nghiên cứu SGK và tập hợp kiến thức của bản thân, suy luận để trả lời các câu hỏi của GV.
- Năng lực trình bày và trao đổi thông tin.
- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề: Thảo luận và nêu được ý tưởng để tổng hợp được hai lực đồng quy.
- Năng lực thực nghiệm.
- Năng lực dự đoán, suy luận lí thuyết.
- Năng lực hoạt động nhóm.
b. Năng lực đặc thù môn học
- Năng lực nhận thức vật lí: 
+ Dùng hình vẽ tổng hợp được các lực trên một mặt phẳng.
+ Dùng hình vẽ phân tích được một lực thành các lực thành phần vuông góc.
- Năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí: 
      + Vận dụng được quy tắc tổng hợp và phân tích lực để giải các bài tập liên quan.
      + Nhận biết được các trường hợp lực cân bằng và không cân bằng trong thực tế.
3. Phẩm chất
- Có thái độ hứng thú trong học tập môn Vật lý.
- Có sự yêu thích tìm hiểu và liên hệ các hiện tượng thực tế liên quan.
- Có tác phong làm việc của nhà khoa học.	
- Có thái độ khách quan trung thực, nghiêm túc học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Giáo án Powerpoint kèm các hình ảnh liên quan tới tổng hợp và phân tích lực.
- Bộ thí nghiệm về tổng hợp hai lực đồng quy, hai lực song song cùng chiều.
- Phiếu học tập.
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2. Học sinh
- Ôn lại những vấn đề đã được học về khái niệm vectơ lực.
- SGK, vở ghi bài, giấy nháp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Bảng tóm tắt tiến trình dạy học
	Hoạt động
(thời gian)
	Nội dung
(Nội dung của hoạt động)
	Phương pháp, kỹ thuật dạy học chủ đạo
	Phương án đánh giá

	Hoạt động [1].
 Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập 

	Học sinh xác nhận vấn đề cần tìm hiểu
	HS thực hiện theo nhóm (chia lớp thành 4 nhóm)
	Đánh giá báo cáo của từng nhóm học sinh.

	Hoạt động [2]. 
Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi nhiệm vụ 

	Học sinh làm việc nhóm để xây dựng các nội dung chính của bài:
- Tìm hiểu phương pháp tổng hợp lực trên một mặt phẳng.
- Tìm hiểu về các lực cân bằng và không cân bằng.
- Tìm hiểu phương pháp phân tích một lực thành các lực thành phần vuông góc.
	+ Phương pháp dạy học: đàm thoại, hợp tác, nhóm đôi, dạy học thí nghiệm.
+ Kĩ thuật khăn trải bàn, kĩ thuật phòng tranh.

	- Đánh giá hoạt động qua bảng nhóm.
- Trình bày của nhóm.

	Hoạt động [ 3]. 
Luyện tập
	HS trả lời câu hỏi và bài tập đơn giản có liên quan chủ đề.

	Thực hiện theo nhóm theo hình thức thi đua.
	Đánh giá kết quả.

	Hoạt động [4]. Vận dụng 
	HS vận dụng kiến thức bài học vào các tình huống thực tế.
	Làm việc nhóm
	Đánh giá qua bài tập. 



Hoạt động 1: Mở đầu: Tạo tình huống học tập
a. Mục tiêu:
Kích thích sự tò mò, hứng thú tìm hiểu nội dung kiến thức mới.
b. Nội dung: Học sinh tiếp nhận vấn đề từ giáo viên.
c. Sản phẩm: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm trên phiếu học tập số 1 của các nhóm học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	[image: n67 Fb Tuyen Dang]Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:
Ngày 23/03/2021, siêu tàu Ever Given - một trong những tàu container lớn nhất thế giới - trên đường di chuyển từ châu Á sang châu Âu đã bị mắc cạn khi di chuyển qua kênh đào Suez. Sự cố đã làm tê liệt tuyến giao thông huyết mạch này theo cả hai hướng. Việc con tàu bị mắc cạn đang làm ách tắc 9,6 tỉ USD hàng hóa mỗi ngày giữa Châu Á và Châu Âu. Ngày 29/03/2021, sau nỗ lực thực hiện hàng loạt các biện pháp con tàu đã được giải cứu thành công. Em hãy đóng vai trò là người kĩ sư để tìm đưa ra một số biện pháp giải cứu thành công con tàu trên. 

	Bước 2
	Học sinh áp dụng kĩ thuật khăn trải bàn thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, trả lời vào phiếu học tập số 1.

	Bước 3
	- Các nhóm nộp lại phiếu học tập số 1 cho GV.
- GV áp dụng kĩ thuật phòng tranh cho phiếu học tập số 1 để cho cả lớp cùng quan sát, ghi nhận câu trả lời của từng nhóm.

	Bước 4
	- GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Từ những câu trả lời của HS, GV đặt vấn đề: Để biết được chính xác biện pháp nào giải cứu con tàu thành công, hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về nội dung bài học mới.  



Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về phương pháp tổng hợp lực trên một mặt phẳng
a. Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm lực tổng hợp.
- Phát biểu và sử dụng được quy tắc hình bình hành để xác định lực tổng hợp trên một mặt phẳng.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: 
I. TỔNG HỢP LỰC – HỢP LỰC TÁC DỤNG
- Tổng hợp lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy. Lực thay thế này gọi là hợp lực.

1. Tổng hợp hai lực cùng phương:
Quy tắc tổng hợp hai lực cùng phương:
Lực tổng hợp của hai lực ,  cùng phương là một lực 
- Phương: cùng phương với hai lực thành phần
- Chiều:	+ ↑↑  ⇒  ↑↑, 
+ ↑↓ : thì   sẽ cùng chiều với lực có độ lớn lớn hơn
- Độ lớn:	+   ⇒ F = F1 + F2
+ ↑↓  ⇒ F = |F1 − F2|
2. Tổng hợp hai lực đồng quy – Quy tắc hình bình hành:
[image: n67 Fb Tuyen Dang]Tổng hợp hai lực đồng quy tuân theo quy tắc hình bình hành:
B1: Vẽ hai véc tơ  và  đồng quy tại O.
B2: Vẽ một hình bình hành có hai cạnh liền kề trùng với hai véc tơ  và .
B3: Vẽ đường chéo hình bình hành có cùng gốc O. Véc tơ hợp lực  trùng với đường chéo này.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước
thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	GV yêu cầu HS quan sát hình 13.1 SGK trang 56 sau đó trả lời câu hỏi: Tại sao lực đẩy của người bố trong hình 13.1b có tác dụng như lực đẩy của hai anh em.
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	Bước 2
	HS thực hiện nhiệm vụ thảo luận theo nhóm đôi.
Gợi ý trả lời câu thảo luận 1:
Lực đẩy của người bố trong hình có tác dụng như lực đẩy của hai anh em vì người bố khỏe, lực đẩy của bố bằng tổng lực đẩy của hai anh em cộng lại.

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện HS trình bày trước lớp.
- HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	- GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
- GV đặt vấn đề: Như vậy trong thực tế có những trường hợp nhiều lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật, lúc đó ta cần tìm hiểu các lực đó gây nên một tác dụng tổng hợp như thế nào? 
- GV sử dụng phương pháp đàm thoại để thông báo về nội dung kiến thức: - Tổng hợp lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy. Lực thay thế này gọi là hợp lực.


	Bước 5
	HS luyện tập phiếu học tập số 2.
- Đại diện HS trình bày trước lớp.






Quy tắc tổng hợp hai lực cùng phương:
Lực tổng hợp của hai lực ,  cùng phương là một lực 
- Phương: cùng phương với hai lực thành phần
- Chiều:	+ ↑↑  ⇒  ↑↑, 
+ ↑↓ : thì   sẽ cùng chiều với lực có độ lớn lớn hơn
- Độ lớn:	+   ⇒ F = F1 + F2
+ ↑↓  ⇒ F = |F1 − F2|
- HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	- GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
- GV thông báo các bước tổng hợp hai lực đồng quy tuân theo quy tắc hình bình hành.
- GV chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu học sinh hoàn thành phiếu học tập số 3. 

	Bước 5
	HS luyện tập phiếu học tập số 3.
- Đại diện HS trình bày trước lớp.
1.
[image: n67 Fb Tuyen Dang]            


2. 
Ta thấy: 102 = 62 + 82 
Suy ra  
3. a. Độ lớn của hợp lực là:

Hợp lực có:
- Chiều: hướng về phía trước
- Phương: hợp với góc 150.
b. Nếu góc giữa hai dây cáp bằng 900 thì hợp lực có:
- Phương: xiên
- Chiều hướng sang trái hoặc phải.
- Độ lớn: 
- HS dựa vào kiến thức vừa học để nhận xét, đánh giá lại những giải pháp đã được nêu ra trong Phiếu học tập số 1.



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về các lực cân bằng và không cân bằng
a. Mục tiêu:
- Nêu được khái niệm và nhận biết được các lực cân bằng, không cân bằng.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: 
II. Các lực cân bằng và không cân bằng:
1. Các lực cân bằng:
Xét trường hợp vật đứng yên dưới tác dụng của nhiều lực. Khi đó, tổng hợp lực tác dụng lên vật bằng 0. Ta nói các lực tác dụng lên vật là các lực cân bằng và vật ở trạng thái cân bằng:

2. Các lực không cân bằng:
+ Khi hợp lực của các lực khác 0 thì các lực này không cân bằng.
+ Hợp lực hay lực không cân bằng này tác dụng vào một vật có thể làm thay đổi vận tốc của vật.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước
thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- GV đặt vấn đề: Trong nhiều trường hợp thực tế, ta thấy vật có thể đứng yên hoặc chuyển động, lúc này lực tác dụng vào vật như thế nào? Ta sẽ tim hiểu của mục tiếp theo.
- Gv yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa tìm hiểu như thế nào là các lực cân bằng và không cân bằng. Sau đó yêu cầu HS làm phiếu học tập số 4. 

	Bước 2
	HS thực hiện nhiệm vụ làm việc nhóm đôi trên phiếu học tập 4.

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện HS trình bày trước lớp.
1. a. Các lực tác dụng lên quyển sách gồm: Trọng lực , phản lực  của bàn.
b. Các lực này có cân bằng vì quyển sách nằm yên.
2. Ta thấy: 
Và  có chiều hướng về phía trước.
3. a. Tình huống có hợp lực khác 0 là:
- Dùng tay đẩy để bút chì chuyển động nhanh dần
- Qủa bóng vừa rơi khỏi mép bàn.
b. - Dùng tay đẩy để bút chì chuyển động nhanh dần: độ lớn vận tốc sẽ tăng dần, hướng chuyển động về phía trước.
- Quả bóng vừa rơi khỏi mép bàn: độ lớn vận tốc tăng dần, hướng chuyển động theo phương thẳng đứng hướng xuống.
- HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.



Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về phương pháp phân tích lực thành các lực thành phần vuông góc
a. Mục tiêu:
Phân tích một lực thành các lực thành phần vuông góc dựa vào hình vẽ. 
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: 
III. Phân tích lực
Phân tích lực: Là phép thay thế một lực thành hai lực thành phần có tác dụng giống hệt các lực ấy.
1. Quy tắc:
+ Thường ta phân tích lực thành 2 lực vuông góc với nhau, để lực thành phần này không có tác dụng nào theo phương của lực thành phần kia.
+ Phân tích lực là phép làm ngược lại với tổng hợp lực, nhưng chỉ áp dụng vào trường hợp 2 lực thành phần vuông góc.
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2. Chú ý: Chỉ khi xác định được một lực có tác dụng theo hai phương vuông góc nào thì mới phân tích lực theo hai phương vuông góc đó.
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d. Tổ chức thực hiện:
	Bước
thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- GV đặt vấn đề: Trong nhiều trường hợp, ta cần phân tích một lực thành hai thành phần vuông góc với nhau để có thể giải quyết một bài toán cụ thể.
- GV thông báo cho HS khái niệm phân tích lực, quy tắc phân tích lực và lưu ý khi phân tích lực.
- GV yêu cầu HS làm phiếu học tập số 5. 

	Bước 2
	HS thực hiện nhiệm vụ làm việc nhóm đôi trên phiếu học tập 5.

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện HS trình bày trước lớp.
1, 2. Để xác định độ lớn của lực ma sát tác dụng lên các hệ trong Hình 13.7, ta phải xác định được độ lớn của phản lực (vuông góc với phương chuyển động).
Trong khi đó, lực kéo  của xe và trọng lực  của hệ người lại hợp với phương chuyển động một góc xác định. Vì vậy, ta cần phải phân tích các lực này thành những thành phần vuông góc với nhau như minh họa trong Hình 13.8:

Độ lớn của các lực thành phần được xác định dựa vào các phép tính hình học.
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3. a. Các lực tác dụng lên vật gồm: trọng lực , phản lực , lực kéo  đàn hồi của lò xo.
b.
[image: Diagram
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Thành phần  có tác dụng kéo vật chuyển động xuống phía dưới.
Thành phần  có tác dụng giữ vật trên mặt phẳng nghiêng.
- HS các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	GV tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu:
HS hệ thống hóa kiến thức và vận dụng giải bài tập về tổng hợp và phân tích lực.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm hoàn thành yêu cầu dựa trên gợi ý của giáo viên
c. Sản phẩm: Kiến thức được hệ thống và hiểu sâu hơn các định nghĩa.
d. Tổ chức thực hiện:
	Bước thực hiện
	Nội dung các bước

	Bước 1
	- GV tóm lược lại nội dung chính của bài.
- GV yêu cầu HS hoàn thành bài luyện tập sau (có thể thông qua trò chơi tảng băng trôi)
Câu 1: Một chất điểm chịu tác dụng của một lực  có độ lớn là  Nếu hai lực thành phần của lực đó vuông góc với nhau có độ lớn lần lượt là  và  thì  bằng
	A. 				B. 			C. 			D. 
Câu 2: Hai lực khác phương  và  có độ lớn  góc tạo bởi hai lực này là  Hợp lực của hai lực này có độ lớn là
A. 			B. 			C. 			D. 
[image: n67 Fb Tuyen Dang]Câu 3: Một con nhện đang treo mình dưới một sợi tơ theo phương thẳng đứng thì bị một cơn gió thổi theo phương ngang làm dây treo lệch đi so với phương thẳng đứng một góc  Biết trọng lượng của con nhện là  Xác định độ lớn của lực mà gió tác dụng lên con nhện ở vị trị cân bằng trong Hình 13.2.
ĐS: 

	Bước 2
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

	Bước 3
	Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 1 nhóm trình bày.
[image: n67 Fb Tuyen Dang]Câu 1: B
Câu 2: B
Câu 3: 
Viết phương trình cân bằng lực: 

Tổng hợp lực theo quy tắc hình bình hành.
Khi con nhện và sợi tơ cân bằng như hình vẽ:
Ta có: tan30o = F/P
=> F = P.tan30o ≈ 0,058 N.
- Học sinh các nhóm khác thảo luận, nhận xét, bổ sung và sữa lỗi về câu trả lời của nhóm đại diện.

	Bước 4
	Giáo viên tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
+ Ưu điểm:
+ Nhược điểm, cách khắc phục.



Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu:
Giúp học sinh tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học và tương tác với cộng đồng. Tùy theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
b. Nội dung: Học sinh thực hiện nhiệm vụ ở nhà theo nhóm hoặc cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài tự làm vào vở ghi của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	Nội dung 1:
Ôn tập
	Về nhà ôn lại những nội dung chính của bài, làm bài tập trong sách bài tập. 

	Nội dung 2:
Mở rộng
	Tìm hiểu thêm một số cặp lực cân bằng và không cân bằng trong thực tế.

	Nội dung 3:
Chuẩn bị bài mới
	Xem trước bài 14: Định luật I Newton
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PHIEUHOC TAP SO 4 NHOM:

LUYEN TAP CAC LUC CAN BANG
VA KHONG CAN BANG

2. Xe 6 t6 chuyén déng

1. Quyén sdch dang ndm yén trén ban

Mot 6 t& chiu mét luc F1 = 400N hudng vé
phia truéc vat mét luc F2 = 300N hudng vé
phia sau. Héi hgp luc tdc dung lén 6 t6 c6 dd
L&n bdng bao nhiéu var hudng vé phia n&io?

3. Quan st méi cap tinh hudng & hinh vé

a) But chi ndm b) Ding tay déy & but chi ¢) Qué bong dang ném d) Qua bong vira roi
yén trén mat ban chuyén déng nhanh dén yén & gan mép ban khéi mép ban
a. Tinh hudng ndio ¢é hap luc khdc 0? b. Md t& su thay déi van téc cla mébi

vat trong hinh





image5.png
PHIEUHOC TAPSO 5 NHOM:

PHAN TiCH MOT LUC THANH CAC
LUC THANH PHAN VUONG GOC

Hay doc ky mét bai toan sau. Sir dung s6 tuong irng
dé tra Loi chinh xac tirng muc.

Xac dinh hudng va dé lén cua luc ma sat tac dung lén van truot

Mot vat duoc gitr yén trén mot mat phang nghiéng
nh&n b&i mot 6 xo.

a. Cé nhirng luc nao tac dung lén vat?

b. Phan tich trong luc tac dung lén vat thanh 2 luc
thanh phan va néu ré tac dung cda hai luc nay
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PHIEUHOC TAP S0 2 NHOM:

LUYEN TAP VE TONG HOP LUC

Hay doc ky cac bai toan sau dé tra l&i chinh xac ting cau hoil

1. Xac dinh luc t8ng hop tac dung lén vat.

3N
6N 2N =>

2
=

2. Em c6 nhan xét gi vé luc tdng hgp néu sau khi diing quy tic da giéc\
luc thi cac luc thanh phan tao thanh mét da giac kin?
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PHIEUHOC TAP S0 2 NHOM:

LUYEN TAP VE TONG HOP LUC

Hay doc ky cac bai toan sau dé tra l&i chinh xac ting cau hoil

1. Xac dinh luc t8ng hop tac dung lén vat.

3N
6N 2N =>

2
=

2. Em c6 nhan xét gi vé luc tdng hgp néu sau khi diing quy tic da giéc\
luc thi cac luc thanh phan tao thanh mét da giac kin?
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PHIEUHOC TAP SO 1 NHOM:

SIEU TAU EVER GIVEN

(S.0.S

%

Ngay 23/03/2021, siéu tau Ever
Given - mot trong nhirng tau
container l&n nhéat thé gigi - trén
dudng di chuyén tir chau A sang
chau Au da bi mac can khi di
chuyén qua kénh dao Suez. Su cé
da lam té liet tuyén giao thong
huyét mach nay theo ca hai
huéng. Viéc con tau bi mac can
dang lam &ch téc 9,6 ti USD hang
héa mdi ngay gita Chau A va , | s 7
Chau Au. ; =

Ngay 29/03/2021, sau nd luc thuc hién hang loat céc bién phap con tau da duoc
gidi ciru thanh cong. Em hay déng vai tro la nguoi ki su dé tim dua ra mot sé bién
phap giai ctru thanh cong con tau trén.
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PHIEU HOC TAP SO 2 NHOM:

LUYEN TAP VE TONG HOP HAI
LUC CUNG PHUGNG

Hay doc ky cac bai toan sau dé tra l6i chinh xac timg cau hoi!

1. Xac dinh luc tdng hop tac dung lén vat.
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PHIEUHOC TAP SO 3 NHOM:

LUYEN TAP VE TONG HGP HAI
LUC PONG QUY
Hay doc ky cac bai toan sau dé tra l&i chinh xac tirng cau hoi!

1. Xac dinh luc tong hop tac dung lén vat.

2. Cho hai lyc déng quy c6 d6 l6n F1= 6N va F2 = 8N. Néu hgp luc c6
d6 l6n F = 10N thi géc gitia hai luc F1, F2 bang bao nhiéu? Vé hinh.

2. Luc kéo ctia méi tau & hinh trén déu c6 d6 I6n bang 8000N va goc gilr
hai day cap bang 30 dé.

a. Tinh d6 l6n hop luc ctia hai luc kéo. Xac dinh phuong, chiéu ctia hgp luc
b. Xac dinh lai hop luc néu goc giita hai day cap bang 90 do





